
UBND TP THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

GHI CHÚ

Ba Mẹ

1 Nguyễn Thanh Hậu 27/04/2022 0386824511 0365404393

2 Huỳnh Hiểu Khánh 15/02/2022 0984983982 0908803808

3 Huỳnh Vân Khánh 21/03/2022 x 0587585077 0972853466

4 Trà Minh Lộc 09/09/2022 0906458786

5 Hoàng Thanh Bảo Ngọc 22/08/2022 x 0948246279 0335837517

6 Võ Khôi Nguyên 05/02/2022 0933284908 0879300092

7 Lê Nhật Trường 20/07/2022 0334720328 0969212795

8 Trần Ngọc Khánh Vân 05/04/2022 x 0777004918

9 Trần Gia Minh 26/10/2022 0898699867 0917241616

10 Trần Lan Chi 26/11/2022 x 0979585292 0902848337

11 Trịnh Đức Minh 19/12/2022 0702298451 0901351519

12 Nguyễn Hoàng Nhi 05/09/2022 x 0936837778 0866178135

13 Nguyễn Hoàng Lộc 08/12/2022 0707695597

14 Trần Gia Hưng 14/01/2023 0917638330 0947247739

15 Cao Phan Minh Tuấn 20/03/2022 0886656228 0988937266

16 Nguyễn Ngọc An Nhi 06/06/2023 x 0966425473 0981504330

17 Lê Sỹ Phát 21/01/2022 0337198754 0387540216

18 Nguyễn Hoàng Bảo Vinh 01/10/2023 Con GV

19 Trần Gia Hoàng 04/03/2023 0969087287

20 Trần Bảo Nhi 30/05/2023 x 0946041939 0854400903

21 Trần Nguyễn Khả Hân 24/02/2024 x 0823731242

22 Trần Tống Minh Đan 13/09/2023 x 0975626454

23 Nguyễn Phạm Minh Tâm 17/02/2022 x 0979970287 0972658734
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1 Nguyễn Ngọc Thùy An 27/12/2021 x 0938648920 0938862922

2 Tô Ngọc Gia Huy 21/09/2021 0896515069 0984201404

3 Ngô Hoàng Khải 11/12/2021 0923424438 0933826717

4 Lê Hoàng Thiên Kim 01/02/2021 x 0847396789 0393419495

5 Nguyễn Nhật Khải Minh 06/03/2021 0974167675 0937175571

6 Trần Đoàn Kim Ngân 11/11/2021 x 0986578687 0985714425

7 Dương Bảo Ngọc 06/02/2021 x 0868406751 0868730787

8 Tằng Nguyễn Mẫn Nhi 28/05/2021 x 0949223379 0949003379

9 Võ Đặng Kim Phúc 14/06/2021 x 0363212162 0377062782

10 Quách Trí Thiện 29/08/2021 0981849239 0961894839

11 Nguyễn Anh Thư 28/04/2021 x 0941702339 0877803380

12 Ngô Thái Vượng 26/05/2021 0363613336 0975297496

13 Huỳnh Hoàng Khôi 02/03/2021 0896998121

14 Nguyễn Hạ Vy 27/10/2021 x 0914210989 0973879269

15 Nguyễn Bùi Tuyết Anh 22/07/2021 x 0933212075 0933378703

16 Đào Đức Anh 03/08/2021 0949292424 0976795264

17 Nguyễn Ngọc Phương Chi 21/11/2021 x 0347099628 0962837207

18 Tạ Quỳnh Đan 21/08/2021 x 0913789707 0983651034

19 Qua Trần Gia Long 20/08/2021 0921499131

20 Nguyễn Trí Nguyên 31/08/2021 0983434872 0387073389

21 Nguyễn Hiếu Nhi 10/05/2021 x 0989703308 0908324628

22 Hoàng Văn Thiên Phong 02/10/2021 0902173110 0903931772

23 Đoàn Thanh Thảo 31/08/2021 x 0945761628 0707166054

24 Lê Thanh Trúc 11/06/2021 x 0917769189

25 Nguyễn Hoàng Cát Tường 24/07/2021 x 0963239991 0784230991

26 Bùi Hoàng Như Ý 19/11/2021 x 0393402901 0867142636

27 Phạm Bảo Khang 06/08/2021 0979839442 0362067852

28 Trần Nhật Minh 02/06/2021 0972667156 0908526918
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1 Trầm Nguyễn Thiên Ân 27/02/2020 0854754444 0944337360

2 Nguyễn Minh Đức 11/06/2020 0988451040 0979142347

3 Đinh Hoàng Tuấn Khang 15/06/2020 0942052656 0971727046

4 Phạm Minh Khôi 17/03/2020 0785474748 0968780743

5 Hà Ngọc Tú Linh 07/06/2020 x 0935447246 0972438873

6 Nguyễn Thành Lộc 07/01/2020 0867144272

7 Nguyễn Đặng Hồng Ngân 18/03/2020 x 0823054030

8 Trần Thị Kim Oanh 17/03/2020 x 0899302146 0899302145

9 Phan Nguyễn Trí Thịnh 26/05/2020 0907901456 0916374555

10 Lâm Cát Tiên 06/12/2020 x 0933663099 0933226778

11 Nguyễn Trung Tín 02/01/2020 0366470179

12 Ng Huỳnh Phúc Trường 02/08/2020 0356416443 0914544848

13 Trịnh Yến Như 25/08/2020 x 0702298451 0901351519

14 Thị Hiền 29/07/2020 x 0786248359 0786248359

15 Đỗ Như An 01/06/2020 x 0985011322 0982915159

16 Trịnh Phước Điền 08/08/2020 0932167272 0908148232

17 Nguyễn Thành Nhân 20/09/2020 0978220655 0362103007

18 Lê Thị Phương Oanh 06/11/2020 x 0337198754 0387540216

19 Lê Hồng Anh 08/12/2020 0972955809 0988533901

20 Dương Mỹ Linh 04/05/2020 x 0834100189 0834100693

21 Hà Đức Minh 02/04/2020 0907223319 0858352868

22 Đặng Thiên Mỹ 13/05/2020 x 0934034524 0964449493

23 Nguyễn Trần Phương Ngân 26/03/2020 x 0976187480 0975074856

24 Nguyễn Kim Ngân 08/10/2020 x 0336885333 0965207407

25 Vương Khôi Nguyên 11/08/2020 0974562914 0898277858

26 Lưu Gia Phát 15/08/2020 0795957547 0358497359

27 Võ Ngọc Quý 16/10/2020 x 0946503113 0937615560

28 La Phúc Thiên 22/08/2020 0972742340 0764440391

29 Trần Quang Tuấn 08/05/2020 0976560259 0982857197

30 Nguyễn Ngọc Kim Cương 08/05/2020 x 0975600781

31 Lê Văn Khánh Vĩnh 02/03/2020 0393802929

32 Ngô Nguyễn Linh Đan 21/01/2020 x 0948623272

33 Mai Xuân Trung 13/11/2020 0964896402
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